
 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022-2023 

Mã đề: 801 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN 8 

Thời gian: 90 phút 

Ngày kiểm tra: 26/12/2022 

 

Phần I (4 điểm):  

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

      “… Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc, thấm vào cơ thể. Nạn nhân đầu tiên là 

những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang phổi bị 

chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi 

bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tràn vào phế quản và phổi; khi các lông mao 

ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn không được đẩy ra ngoài, tích tụ lại gây ho hen và 

sau nhiều năm gây viêm phế quản.” 

                            ( Trích “ Ôn dịch, thuốc lá”, Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục). 

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

2. Phân tích cấu tạo ngữ pháp và gọi tên kiểu câu ( theo cấu tạo ngữ pháp) của câu văn 

sau: Các lông mao này có chức năng quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng 

không khí tràn vào phế quản và phổi; khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi 

khuẩn không được đẩy ra ngoài, tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây viêm 

phế quản. 

3. Từ văn bản có đoạn văn trích dẫn ở trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy 

viết đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy thi trình bày những tác hại của thuốc lá đối với 

con người.  

4. Văn bản có đoạn trích trên đã truyền đến cho chúng ta một thông điệp, hãy ghi lại 

thông điệp đó bằng một câu ghép biểu thị mối quan hệ nhân- quả. 

Phần II (6 điểm): 

Cho câu thơ sau: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 

(Trích “Đập đá ở Côn Lôn” Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục) 

1. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn thiện đoạn thơ và cho biết tên tác giả . 

2. Chỉ ra một biện pháp tu từ trong hai câu cuối của đoạn thơ vừa chép và nêu tác dụng 

của biện pháp tu từ đó. 

3. Nhận định về đoạn thơ vừa chép, có ý kiến cho rằng: “Bốn câu đầu của bài thơ “Đập 

đá ở Côn Lôn” khắc họa một tư thế sừng sững, lớn lao, nổi bật lên giữa bao la trời 

mây non nước, thể hiện quan niệm về kẻ làm trai”. Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 

10 câu, phân tích đoạn thơ em vừa chép để làm rõ nhận định trên. Trong đoạn văn có 

sử dụng trợ từ và thán từ (gạch chân, chú thích rõ). 

                                          Chúc các em làm bài tốt! 



 

 

 

       

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022-2023 

Mã đề: 802 

 

 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN 8 

Thời gian: 90 phút 

Ngày kiểm tra: 26/12/2022 

 

Phần I, (4 điểm):  

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

  Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi! 

  Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những 

người ở gần anh. Anh uống rượu say mềm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì 

người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn công trình nghiên 

cứu đã chứng minh rất rõ.” 

                            ( Trích“ Ôn dịch, thuốc lá”, Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục). 

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

2.  Phân tích cấu tạo ngữ pháp và gọi tên kiểu câu( theo cấu tạo ngữ pháp) của câu văn 

sau: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở 

gần anh. 

3. Từ văn bản có đoạn văn trích dẫn ở trên kết hợp với những hiểu biết xã hội, em hãy 

viết đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy thi trình bày những tác hại của thuốc lá đối với 

con người.  

 4. Văn bản có đoạn trích trên đã truyền đến cho chúng ta một thông điệp, hãy ghi lại 

thông điệp đó bằng một câu ghép biểu thị mối quan hệ đồng thời. 

Phần II, (6 điểm): 

Cho câu thơ sau : 

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, 

                             (Trích “Đập đá ở Côn Lôn” Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục) 

1. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn thiện đoạn thơ và cho biết tên tác giả.   

2. Chỉ ra một biện pháp tu từ trong hai câu đầu của đoạn thơ vừa chép và nêu tác dụng 

của biện pháp tu từ đó. 

3. Nhận định về đoạn thơ vừa chép, có ý kiến cho rằng: “ Nếu bốn câu đầu của bài thơ 

“Đập đá ở Côn Lôn” khắc tạc một dáng hình, một tư thế vào trời đất thì bốn câu 

cuối lại là những suy ngẫm về người anh hùng”.  Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 



10 câu, phân tích đoạn thơ em vừa chép để làm rõ nhận định trên. Trong đoạn văn 

có sử dụng trợ từ và thán từ (gạch chân, chú thích rõ). 

                                                         Chúc các em làm bài tốt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022-2023 

Mã đề: 803 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN NGỮ VĂN 8 

Thời gian: 90 phút 

Ngày kiểm tra: 26/12/2022 

 

Phần I (4 điểm):  

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: 

      “Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh 

trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện 

tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường 

dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ 

thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra 

biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực 

phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho 

não và là nguyên nhân gây ung thư phổi”…                         

       ( Trích “ Thông tin về ngày trái đất năm 2000”, Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo 

dục). 

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?  

2. Phân tích cấu tạo ngữ pháp và gọi tên kiểu câu( theo cấu tạo ngữ pháp) của câu văn 

sau: Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh 

trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, nó cản trở sự phát triển của cỏ dẫn 

đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. 

3. Từ văn bản có đoạn văn trích dẫn ở trên kết hợp với những hiểu biết xã hội em hãy 

viết đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy thi trình bày những tác hại của bao bì ni lông đối 

với con người.  

4.  Văn bản có đoạn trích trên đã truyền đến cho chúng ta một thông điệp, hãy ghi lại 

thông điệp đó bằng một câu ghép biểu thị mối quan hệ tăng tiến. 

Phần II (6 điểm): 

   Cho câu thơ sau: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 

(Trích “Đập đá ở Côn Lôn” Ngữ văn 8, tập một, NXB Giáo dục) 

1. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp để hoàn thiện đoạn thơ và cho biết tên tác giả.  

2. Chỉ ra một biện pháp tu từ trong hai câu cuối của đoạn thơ vừa chép và nêu tác dụng 

của biện pháp tu từ đó. 

3. Nhận định về đoạn thơ vừa chép, có ý kiến cho rằng: “Bốn câu đầu của bài thơ “Đập 

đá ở Côn Lôn” khắc họa một tư thế sừng sững, lớn lao, nổi bật lên giữa bao la trời 

mây non nước, thể hiện quan niệm về kẻ làm trai”. Bằng đoạn văn diễn dịch khoảng 

10 câu, phân tích đoạn thơ em vừa chép để làm rõ nhận định trên. Trong đoạn văn có 

sử dụng trợ từ và thán từ (gạch chân, chú thích rõ). 

                                              Chúc các em làm bài tốt! 
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